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STT Tên tài liệu 

I 
Vị trí việc làm: Chuyên viên kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

1 
Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

2 

Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ 

về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 

chính. 

3 
Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng 

thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030. 

4 

Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 02/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang; khoản 1 Điều 1 Quyết định số 330/QĐ-UBND ngày 

25/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung quyết định quy 

định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy 

ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ; Quyết định số 500/QĐ-UBND ngày 

23/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang. 

II Vị trí việc làm: Chuyên viên hành chính tổng hợp, Sở Xây dựng 

1 
Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế 

độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước. 

2 

Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg ngày 09/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy 

định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống 

hành chính nhà nước. 

3 
Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về 

phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ. 
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4 

Quyết định số 09/2023/QĐ-UBND ngày 31/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh 

Tuyên Quang. 

III 
Vị trí việc làm: Chuyên viên hành chính tổng hợp, Văn phòng Hội đồng nhân 

dân và Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương 

1 
Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế 

độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước. 

2 

Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg ngày 09/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy 

định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống 

hành chính nhà nước. 

3 
Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê 

duyệt Đề án Văn hóa công vụ. 

4 

Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các 

cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh; Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của 

Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

IV Vị trí việc làm: Chuyên viên thanh tra, Sở giao thông vận tải 

1 Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008. 

2 
Luật Xử lý vi Phạm hành chính ngày 20/6/2012; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Xử lý vi Phạm hành chính ngày 13/11/2020. 

3 

 Nghị định số 100/2019/NÐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử 

phạt vi Phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; Nghị 

định số 123/2021/NÐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi Phạm hành chính trong lĩnh vực 

hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng. 

4 

Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 26/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận 

tải tỉnh Tuyên Quang. 



3 
 

STT Tên tài liệu 

V Vị trí việc làm: Chuyên viên thanh tra, Thanh tra huyện Lâm Bình 

1 Luật Thanh tra năm 2022. 

2 
Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết 

và biện pháp thi hành một số điều của Luật Thanh tra. 

3 

Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các 

cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh; Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của 

Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

VI Vị trí việc làm: Chuyên viêp theo dõi hợp tác quốc tế, Sở Ngoại vụ 

1 Luật Thỏa thuận quốc tế năm 2022. 

2 

 Nghị định số 64/2021/NĐ-CP ngày 30/6/2021 của Chính phủ về ký kết và thực 

hiện thỏa thuận quốc tế nhân danh tổng cục, cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ; cơ 

quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên giới; cơ quan cấp tỉnh của tổ chức. 

3 

 Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban 

hành Quy chế quản lý đoàn đi nước ngoài, đoàn nước ngoài, đoàn quốc tế vào 

làm việc trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 

15/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế 

quản lý đoàn đi nước ngoài, đoàn nước ngoài, đoàn quốc tế vào làm việc trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND 

ngày 16/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

4 

Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 10/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh 

Tuyên Quang. 

VII 
Vị trí việc làm: Chuyên viên quản lý hạ tầng kỹ thuật và phát triển đô thị, Sở 

Xây dựng 

1 
Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 và các Luật, văn bản sửa đổi, bổ sung Luật Quy 

hoạch đô thị năm 2009. 
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2 

Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Nhà ở. Nghị định số 30/2021/NĐ-CP 

ngày 20/3/2021 của Chính phủ, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật Nhà ở. 

3 
Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt 

vi phạm hành chính về xây dựng. 

4 

Quyết định số 09/2023/QĐ-UBND ngày 31/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh 

Tuyên Quang. 

VIII 
Vị trí việc làm: Chuyên viên thẩm định chủ trương đầu tư, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 

1 Luật Đầu tư công (Luật số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019). 

2 
 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều Luật Đầu tư công. 

3 

 Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ về quản lý và sử 

dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước 

ngoài. 

4 

Quyết định số 25/2022/QĐ-UBND ngày 05/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu 

tư tỉnh Tuyên Quang. 

IX 
Vị trí việc làm: Chuyên viên quản lý về doanh nghiệp và kinh tế tập thể, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư 

1  Luật Doanh nghiệp (Luật số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020). 

2  Luật Hợp tác xã (Luật số 23/2012/QH13 ngày 20/11/2012). 

3 
Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

4 

Quyết định số 25/2022/QĐ-UBND ngày 05/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu 

tư tỉnh Tuyên Quang. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-15-2021-nd-cp-huong-dan-mot-so-noi-dung-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung-466771.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-15-2021-nd-cp-huong-dan-mot-so-noi-dung-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung-466771.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-139-2017-nd-cp-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-dau-tu-xay-dung-khai-thac-khoang-san-296872.aspx
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X 
Vị trí việc làm: Chuyên viên quản lý về kế hoạch và đầu tư, Phòng Tài chính - 

Kế hoạch huyện Na Hang 

1 Luật Đầu tư công (Luật số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019). 

2 
 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều Luật Đầu tư công. 

3 

 Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức 

các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh; Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của 

Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

XI 
Vị trí việc làm: Chuyên viên quản lý về kế hoạch - tài chính, Sở Khoa học và 

Công nghệ 

1 Luật Đầu tư công (Luật số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019). 

2 
Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều Luật Đầu tư công. 

3  Luật Ngân sách Nhà nước (Luật số 83/2015/QH13 ngày 25/06/2015). 

4 

 Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 

Tuyên Quang. 

XII Vị trí việc làm: Chuyên viên quản lý ngân sách, Sở Tài chính 

1 Luật Ngân sách Nhà nước (Luật số 83/2015/QH13 ngày 25/06/2015). 

2  Luật Kế toán (Luật số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015). 

3 
 Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp (ban hành kèm theo Thông tư số 

107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính). 

4 

Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 25/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh 

Tuyên Quang. 
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XIII 
Vị trí việc làm: Chuyên viên quản lý giá, công sản và tài chính doanh 

nghiệp, Sở Tài chính 

1 

Luật Giá (Luật số 11/2012/QH13); Luật số 61/2014/QH13, Luật số 

64/2020/QH14, Luật số 07/2022/QH15 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật giá 

số 11/2012/QH13. 

2 Luật Doanh nghiệp (Luật số 59/2020/QH14). 

3  Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (Luật số: 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017). 

4 

Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 25/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh 

Tuyên Quang. 

XIV Vị trí việc làm: Kế toán viên, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chiêm Hóa 

1  Luật Kế toán (Luật số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015). 

2  Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (Luật số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017). 

3 
 Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp (Ban hành kèm theo Thông tư số 

107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính). 

4 

 Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức 

các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh; Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 

05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy 

ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương. 

XV Vị trí việc làm: Chuyên viên pháp chế, Sở Tài chính 

1 

 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Luật số 80/2015/QH13 ngày 

22/6/2015); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật (Luật số 63/2020/QH14 ngày 18/6/2020). 
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2 

 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật). 

3 

 Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 25/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh 

Tuyên Quang. 

XVI 
Vị trí việc làm: Chuyên viên theo dõi xây dựng nông thôn mới, Phòng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chiêm Hóa 

1 

 Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-

2025; Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban 

hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã 

nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. 

2 

 Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban 

hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu 

hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông 

thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ 

xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. 

3 

Điều 20, điều 21 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ 

quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; 

Khoản 11, Khoản 12, Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP Quy 

định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. 

4 

Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các 

cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh; Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của 

Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 
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XVII 
Vị trí việc làm: Chuyên viên quản lý dược, mỹ phẩm, Phòng Y tế huyện 

Hàm Yên 

1  Luật Dược năm 2016. 

2 
 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật dược. 

3 
 Thông tư số 07/VBHN-BYT ngày 16/3/2021 của Bộ Y tế quy định về quản lý 

mỹ phẩm. 

4 

 Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các 

cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh; Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính 

phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, 

thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

XVIII 
Vị trí việc làm: Văn thư viên, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân huyện Lâm Bình, Yên Sơn 

1 Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư. 

2 Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 về quản lý và sử dụng con dấu. 

3 
Thông tư số 16/2014/TT-BNV ngày 20/11/2014 của Bộ Nội vụ về việc hướng 

dẫn giao, nhận tài liệu lưu trữ vào lưu trữ lịch sử các cấp. 

4 

 Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các 

cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh; Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính 

phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, 

thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 
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